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LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, Bộ Tài chính biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 Chính phủ trình Quốc hội” nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác tới Quý vị độc giả những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2023 và dự kiến dự toán thu chi NSNN năm 2024 trình Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ sáu xem xét, quyết định.

Bản báo cáo gồm 4 phần:
- Phần I: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023
- Phần II: Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
- Phần III: Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc giá 2024-2026
- Phần IV: Phụ lục số liệu liên quan

Chúng tôi hoan nghênh và mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất.

Mọi ý kiến đóng góp, tham gia hoặc câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung Báo cáo xin gửi về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước) - 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Trân trọng./.

                                                    
          Hà Nội, tháng 10 năm 2023
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI
____________________

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
I. BỐI CẢNH

Nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023 được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, rủi ro, nguy cơ bất ổn gia tăng: xung đột Nga – Ucraina phức tạp hơn; nhiều quốc gia tiếp tục thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ, lạm phát có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản gia tăng; giá năng lượng, nguyên liệu đầu vào vẫn còn ở mức cao; tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại; hầu hết các nền kinh tế lớn suy giảm tăng trưởng; nhu cầu hàng hóa nhập khẩu của nhiều đối tác kinh tế lớn của Việt Nam giảm mạnh, có tác động mạnh đến nước ta. 

Ở trong nước, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn, thị trường thu hẹp, đơn hàng sụt giảm, khả năng tiếp cận nguồn vốn còn hạn chế. Thị trường bất động sản chậm phục hồi, hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân và FDI chậm lại. Biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, hạn hán kéo dài, mưa bão, sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều địa phương.  
Với sự vào cuộc quyết liệt, điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác của các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương đã hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2023 tiếp tục được duy trì ổn định, phục hồi tích cực
, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2023 đạt 4,24% so cùng kỳ năm 2022; lạm phát được kiểm soát chặt chẽ (CPI bình quân tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,49%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,7%; xuất siêu 21,68 tỷ USD, thị trường tài chính, thị trường tiền tệ ổn định. Dự báo cả năm, tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng trên 5%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5%) nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực
.
II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN NĂM 2023
Căn cứ tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ NSNN 9 tháng đầu năm; đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN cả năm 2023 như sau:

1. Về thu NSNN

Dự toán thu cân đối NSNN là 1.620,7 nghìn tỷ đồng. Thực hiện 9 tháng đạt 1.223.8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán, giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2022.
Trên cơ sở kết quả thu 9 tháng, phấn đấu quyết liệt những tháng cuối năm, đánh giá thực hiện cả năm thu NSNN ước đạt 1.620,8 nghìn tỷ đồng, bằng dự toán Quốc hội giao, giảm 10,7% so với thực hiện năm 2022; tỷ lệ huy động vào NSNN đạt khoảng 15,7%GDP dự toán. Cụ thể: 
a) Thu nội địa

Dự toán thu là 1.334,2 nghìn tỷ đồng. Thực hiện thu 9 tháng đạt 1.013,7 nghìn tỷ đồng, bằng 76% dự toán, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2022. 

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đồng bộ và tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN ngay từ đầu năm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, gian lận trong kê khai thuế, hoàn thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện quản lý thuế điện tử. Tăng cường công tác quản lý thu NSNN, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; tăng cường chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; quyết liệt xử lý thu nợ thuế, phấn đấu giảm số thuế nợ đọng. Quyết tâm hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, phấn đấu tăng thu ở những địa bàn, lĩnh vực có điều kiện để bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế.

Trong bối cảnh kinh tế đạt thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, thị trường bất động sản chưa phục hồi, kết hợp thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất để tháo gỡ, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đã tác động làm giảm nguồn thu ngân sách. Đánh giá ước thu nội địa cả năm 2023 đạt khoảng 1.358,2 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9 nghìn tỷ đồng (+1,8%) so dự toán, giảm 5,9% so thực hiện năm 2022.

b) Thu từ dầu thô

Dự toán thu là 42 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng khai thác trong nước 8 triệu tấn, giá bán 70 USD/thùng. Thực hiện thu 9 tháng đạt 46 nghìn tỷ đồng, bằng 109,5% so dự toán, giảm 22,5% so cùng kỳ năm 2022 (giá dầu thanh toán bình quân 9 tháng đạt khoảng 86,6 USD/thùng, sản lượng dầu thô thanh toán đạt khoảng 6,5 triệu tấn).
Với dự kiến giá dầu bình quân cả năm đạt khoảng 88 USD/thùng, cao hơn 18 USD/thùng so giá dự toán, sản lượng thanh toán cả năm ước đạt 8,6 triệu tấn, cao hơn 0,6 triệu tấn so kế hoạch, ước thực hiện thu từ dầu thô cả năm đạt 62,1 nghìn tỷ đồng, tăng 20,1 nghìn tỷ đồng (+47,9%) so dự toán, giảm 20,4% so thực hiện năm 2022. 
c) Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

Dự toán thu là 239 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng ước đạt 163,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5% so dự toán, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giảm mạnh giảm mạnh so cùng kỳ. Đánh giá thực hiện cả năm, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 195 nghìn tỷ đồng, giảm 44 nghìn tỷ đồng (-18,4%) so dự toán, giảm 31,7% so thực hiện năm 2022.
d) Thu viện trợ

Dự toán thu là 5,5 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng đạt 0,3 nghìn tỷ đồng, bằng 5% dự toán. Ước thực hiện cả năm thu đạt dự toán. 

Tóm lại, ước thực hiện cả năm 2023, thu cân đối NSNN đạt 1.620,8 nghìn tỷ đồng, bằng dự toán. Nếu kể cả khoảng 75 nghìn tỷ đồng giảm thu do thực hiện chính sách, thì thu NSNN cả năm ước đạt 1.695,8 tỷ đồng, tăng khoảng 4,6% so dự toán. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn sau dịch, sức chống chịu của doanh nghiệp đến hạn, kết hợp với việc tiếp tục thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm thuế, phí để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, đánh giá thu NSNN cả năm như trên là tích cực.

2. Về chi NSNN 

Dự toán chi cân đối NSNN là 2.076,2 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng ước đạt 1.239,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán. Trên cơ sở tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, điều hành chi chặt chẽ trong phạm vi dự toán và khả năng thu ngân sách các cấp, ước cả năm chi NSNN đạt 2.035,9 nghìn tỷ đồng, giảm 40,3 nghìn tỷ đồng (-1,9%) so dự toán. Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển
Dự toán chi đầu tư phát triển Quốc hội quyết định là 726,7 nghìn tỷ đồng. Tổng số kế hoạch vốn năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 707 nghìn tỷ đồng. Chi đầu tư phát triển 9 tháng ước đạt khoảng 363,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 51,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 43,5% so cùng kỳ năm 2022
.

Trên cơ sở tính thêm vốn được bổ sung từ nguồn dự phòng NSNN, tăng chi đầu tư của NSĐP từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, thu hoạt động xổ số kiến thiết, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các doanh nghiệp địa phương và giảm chi đầu tư các dự án sử dụng vốn vay ngoài nước không giải ngân được trong năm 2023 theo quy định, ước thực hiện chi đầu tư phát triển cả năm đạt 739,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9 nghìn tỷ đồng (+1,8%) so với dự toán. Số vốn giải ngân cả năm phấn đấu đạt khoảng 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
b) Chi trả nợ lãi
Dự toán chi trả nợ lãi là 102,9 nghìn tỷ đồng; thực hiện chi 9 tháng ước đạt 72,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán. Ước thực hiện chi cả năm đạt 91,9 nghìn tỷ đồng, giảm 11 nghìn tỷ đồng (-10,7%) so dự toán, chủ yếu do đã điều hành công tác tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2022 sát với tiến độ thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, kết hợp với giải ngân vốn ODA không đạt dự toán, tiết giảm chi phí trả lãi vay cho NSNN. Công tác trả nợ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn theo cam kết, góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

c) Chi thường xuyên
Dự toán chi thường xuyên là 1.172,3 nghìn tỷ đồng; thực hiện chi 9 tháng ước đạt 801,9 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN. Chủ động nguồn thực hiện tăng lương cơ sở (từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng) cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN và tăng lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng thuộc NSNN đảm bảo từ 01/7/2023. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp gần 21,56 nghìn tấn gạo để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân.

Ước thực hiện chi thường xuyên cả năm đạt khoảng 1.169,3 nghìn tỷ đồng, giảm 3 nghìn tỷ đồng (-0,3%) so dự toán.

3.  Về cân đối NSNN

Dự toán bội chi NSNN năm 2023 Quốc hội quyết định đầu năm là 455,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,42% GDP, trong đó bội chi NSTW là 430,5 nghìn tỷ đồng; bội chi NSĐP là 25 nghìn tỷ đồng.

Căn cứ khả năng thu và đánh giá chi NSNN cả năm nêu trên, dự kiến bội chi NSNN ước thực hiện khoảng 415,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 4%GDP, giảm 40,3 nghìn tỷ đồng so dự toán.
Dự kiến đến ngày 31/12/2023, dư nợ công khoảng 39-40%GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 36-37%GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 37-38%, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 20-21% tổng thu NSNN, đảm bảo trong phạm vi Quốc hội quyết định.
III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA HỖ TRỢ NỀN KINH TẾ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI
Cùng với việc thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí theo các văn bản đã ban hành từ cuối năm 2022, có hiệu lực thi hành trong năm 2023; căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đánh giá tình hình khó khăn của doanh nghiệp và nền kinh tế, Bộ Tài chính đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, như: giảm 2% mức thuế giá trị gia tăng (từ 10% xuống 8%); giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023; gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; giảm tiền thuê đất của năm 2023; giảm 10-50% đối với 36 khoản phí, lệ phí,... 
Dự kiến quy mô các gói chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành năm 2023 khoảng 200 nghìn tỷ đồng (miễn, giảm 79 nghìn tỷ đồng; gia hạn 121 nghìn tỷ đồng).

Kết quả thực hiện 9 tháng đã miễn, giảm, gia hạn ước tính khoảng 152,5 nghìn tỷ đồng, trong đó: miễn, giảm khoảng 49,6 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 102,9 nghìn tỷ đồng.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2023
Để đạt mục tiêu tài chính – NSNN đã được Quốc hội quyết định, trong thời gian những tháng cuối năm 2023 chú trọng thực hiện các giải pháp sau:

(1) Tập trung thực hiện các giải pháp chính sách tài khóa, kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác đã ban hành để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 đã đề ra.
Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chính sách về thu NSNN phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

(2) Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; phấn đấu tăng thu ở những địa bàn, lĩnh vực có điều kiện để bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế. 
(3) Điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; phấn đấu giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn được giao.
(4) Kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN, giữ bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi giới hạn cho phép theo Nghị quyết của Quốc hội.
(5) Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế kiểm tra, giám sát giá cả, thị trường đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. 
(6) Tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm dự toán thu NSNN.
(7) Nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính trong lĩnh vực tài chính công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, tài sản công. 
Phần II
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

Dự báo kinh tế thế giới đối mặt nhiều rủi ro, thách thức chưa có tiền lệ; các nền kinh tế lớn tiếp tục đối mặt tình trạng tăng trưởng thấp, nguy cơ suy thoái; nhiều nước vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; xung đột Nga – Ucraina ngày càng phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại,...

Trong nước, kinh tế được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng các tháng cuối năm 2023 cũng như sang năm 2024. Nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế đánh giá tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 còn nhiều thách thức nhưng vẫn sẽ đạt mức tích cực, có thể ở mức 6-6,5%,... Tuy nhiên, nền kinh tế đối mặt những thách thức từ nội tại như vấn đề về năng lực, hiệu quả, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; các vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống,... 
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NSNN

Với dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, cùng các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xác định mục tiêu NSNN năm 2024 là: Xây dựng và tổ chức điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh thực hiện các công trình đầu tư hạ tầng quan trọng, kết nối vùng và liên vùng, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế tự chủ và lộ trình tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Trung ương.
III.   DỰ TOÁN THU, CHI NSNN

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4-4,5%, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 6% so với năm 2023), dự toán NSNN năm 2024 như sau:

1. Dự toán thu NSNN

Dự toán tổng thu cân đối NSNN năm 2024 là 1.700,9 nghìn tỷ đồng, tăng 80,1 nghìn tỷ đông (khoảng 5%) so với dự toán và ước thực hiện năm 2023. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,3%GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 12,2%GDP. Cụ thể:
a. Dự toán thu nội địa: 1.444,4 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 86,3 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2023, chiếm 84,9% tổng thu cân đối NSNN.
b. Dự toán thu dầu thô: 46 nghìn tỷ đồng, tăng 4 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2023, chiếm 2,9% tổng thu cân đối NSNN, trên cơ sở sản lượng khai thác khoảng 8,3 triệu tấn, giá dầu dự toán khoảng 70 USD/thùng.

c. Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: 204 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng thu cân đối NSNN. Trong đó: dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 375 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6% so với ước thực hiện năm 2023; dự toán chi hoàn thuế giá trị gia tăng là 171 nghìn tỷ đồng, tăng 11 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2023. 

d. Dự toán thu viện trợ: 6,57 nghìn tỷ đồng.

Mức dự toán nêu trên là mức tích cực trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức.
2. Dự toán chi NSNN

Nguyên tắc bố trí dự toán chi NSNN năm 2024 như sau: 

Thứ nhất, đảm bảo bố trí tổng chi đầu tư phát triển lớn hơn bội chi NSNN cho các nhiệm vụ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Luật đầu tư công và các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khác theo Luật NSNN.
Thứ hai, bố trí chi trả lãi đầy đủ, đúng hạn, chi dự phòng, dự trữ quốc gia ở mức hợp lý để bảo đảm xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

Thứ ba, bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương của Trung ương; dành nguồn thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do NSNN đảm bảo, trợ cấp hằng tháng, chế độ ưu đãi người có công và một số chế độ an sinh xã hội đảm bảo bù đắp một phần trượt giá và có tăng thêm; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đó, dự toán tổng chi cân đối NSNN năm 2024 khoảng 2.100,3 nghìn tỷ đồng, tăng 24,1 nghìn tỷ đồng (+1,2%) so với dự toán năm 2023. Nếu tính cả số kiến nghị thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2023 sang (khoảng 19 nghìn tỷ đồng) thì tổng nguồn chi năm 2024 khoảng  2.119,4 nghìn tỷ đồng. Dự kiến bố trí các lĩnh vực như sau:

- Dự toán chi đầu tư phát triển là 677,3 nghìn tỷ đồng, tăng 108 nghìn tỷ đồng so dự toán năm 2023 (không kể phần kinh phí bố trí cho Chương trình phục hồi năm 2023); chiếm 32,2% tổng chi cân đối NSNN. 
- Dự toán chi trả nợ lãi là 111,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8 nghìn tỷ đồng so dự toán năm 2023, đảm bảo chi trả nợ lãi đầy đủ, đúng hạn. 

- Dự toán chi thường xuyên (chưa bao gồm kinh phí đảm bảo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cả năm 2024 và thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ 01/7/2024) là 1.175,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5 nghìn tỷ đồng so dự toán năm 2023.
3. Bội chi NSNN 
Bám sát mục tiêu Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia 2021-2025, dự toán bội chi NSNN năm 2024 là 399,4 nghìn tỷ đồng, khoảng 3,6%GDP, trong đó: Bội chi NSTW là 372,9 nghìn tỷ đồng, khoảng 3,4%GDP; bội chi NSĐP khoảng 26,5 nghìn tỷ đồng, khoảng 0,2%GDP.
IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Một là, tiếp tục giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

Hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu NSNN, tăng cường quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất đảm bảo nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
Ba là, tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng NSNN gắn với mục tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển bền vững.

Bốn là, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm là, thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị theo chuẩn mực tiên tiến; đẩy mạnh chuyển đổi số, tham gia vào chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số.
Sáu là, đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế

Bảy là, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng tính công khai, minh bạch. 
Phần III
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NSNN 03 NĂM QUỐC GIA 2024-2026
1. Dự báo bối cảnh 3 năm 2024-2026
Các tổ chức quốc tế đều chung nhận định về triển vọng toàn cầu giai đoạn này sẽ tăng trưởng khả quan hơn so với các năm trước. Ngân hàng thế giới (WB) dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2024, 2025 lần lượt là 2,4% và 3,0%; Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức 3,0% trong năm 2024 và 3,2% trong năm 2025.
Kinh tế toàn cầu dự báo vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức: xung đột Nga – Ucraina kéo dài và khó đoán định; lạm phát có xu hướng giảm nhưng vẫn khó kiểm soát; thị trường tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối biến động mạnh; căng thẳng thương mại công nghệ giữa các nước có dấu hiệu tăng trở lại thời kỳ hậu Covid-19,...

Ở trong nước, triển vọng kinh tế được đánh giá khả quan, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi. WB nhận định, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ dần cải thiện từ quý II năm 2023 và 2 năm tiếp theo, với dự báo tăng trưởng lên mức 6,5% mỗi năm, trong khi OECD dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững chắc với mức tăng trưởng 6,6% năm 2024. Thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sẽ giúp duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định cho nền kinh tế Việt Nam.

Tuy  nhiên, bên cạnh những nhân tố thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam dự báo đối mặt với một số khó khăn, thách thức từ môi trường quốc tế và những vấn đề tồn tại trong dài hạn như: nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình; trình độ khoa học và công nghệ, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; mức độ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực, năng lực tiếp cận nền kinh tế số, xã hội số hạn chế; vấn đề già hóa dân số; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường tạo sức ép lớn về tài chính – ngân sách.   

2. Mục tiêu Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm quốc gia 2024-2026
Xây dựng và tổ chức điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh thực hiện các đột phá chiến lược của nền kinh tế, nhất là hệ thống hạ tầng quan trọng, kết nối vùng và liên vùng; tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội. Đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế tự chủ và lộ trình tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Trung ương. 
3. Dự kiến khung cân đối thu, chi NSNN 03 năm quốc gia 2024-2026
1. Về thu NSNN: dự kiến tổng thu cân đối NSNN kế hoạch 3 năm 2024-2026 khoảng 5,21 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với tổng thu NSNN 03 năm 2021-2023. Tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân khoảng 14,3%GDP, trong đó huy động từ thuế, phí bình quân khoảng 12%GDP.

2. Về chi NSNN: tổng chi cân đối NSNN kế hoạch 3 năm 2024-2026 khoảng 6,51 triệu tỷ đồng, bằng 110,3% so với thực hiện tổng chi NSNN 03 năm 2021-2023.

3. Về bội chi NSNN, nợ công: mức bội chi NSNN các năm 2024-2026 bám sát mục tiêu Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 và từng bước giảm dần. Nợ công đến năm 2025 khoảng 39-40%GDP, thấp hơn mức trần và ngưỡng cảnh báo được Quốc hội cho phép.
 4. Một số đề xuất, giải pháp

 a) Về trước mắt
(1) Tiếp tục coi trọng công tác phân tích, dự báo, bám sát thực tiễn diễn biến của thị trường, điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chính sách về thu NSNN phù hợp với các yêu cầu hội nhập quốc tế và phục hồi kinh tế.
(2)  Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch, bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí hỗ trợ nền kinh tế. 
(3) Điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công.

(4) Kiểm soát chặt chẽ nghĩa vụ nợ dự phòng của NSNN, nợ chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.   
 b) Về trung và dài hạn

(5) Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế nhằm huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực.
(6) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu ngân sách, bảo đảm cơ cấu bền vững, bao quát các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, huy động hợp lý các nguồn lực cho NSNN, góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh phù hợp với thực tiễn, các cam kết hội nhập và thông lệ quốc tế tốt. 
(7) Thực hiện quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính – NSNN gắn với hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

(8) Tiếp tục quán triệt nguyên tắc vay bù đắp bội chi NSNN chỉ được sử dụng cho ĐTPT; chỉ chi trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ của nền kinh tế. 
(9) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN, nợ công, quản lý tài sản công, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đẩy mạnh việc phòng chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công./. 

� Tăng trưởng kinh tế từng bước phục hồi, quý sau cao hơn quý trước. GDP quý I tăng 3,32%, quý II tăng 4,14%, quý III ước tăng 5,33%.


� Tăng trưởng GDP từ đầu năm của một số nước như sau: Hàn Quốc quý I tăng 0,9%, quý II ước tăng 0,9%; Nhật Bản quý I tăng 1,3%, quý II ước tăng 0,6%; Singapore quý I tăng 0,4%, quý II tăng 0,7%; Thái Lan quý I tăng 2,7%, quý II ước tăng 2,6%…


�� Cùng kỳ năm 2022 giải ngân đạt 253,1 nghìn tỷ đồng, bằng 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.





